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25. Quy trình đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (QT.25 - 6.2025)

	
1
	Mục đích:
Quy trình này quy định các bước thực hiện việc đăng ký kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước

	
2
	Phạm vi, đối tượng
- Áp dụng cho tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đăng ký kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước.
-Cán bộ, công chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

	3
	Nội dung quy trình

	3.1
	Cơ sở pháp lý

	
	1. Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/ 2013.
2. Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin KH&CN.
3. Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin;
4. Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN ngày 26/6/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28/6/2017 ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ;
5. Quyết định số 776/QĐ-TTPVHCC ngày 26/5/2025 của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

	3.2
	Thành phần hồ sơ
	Bản chính
	Bản sao

	
1
	Phiếu đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước theo Mẫu 7 tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN
	
01
	

	
2
	Các giấy tờ, tài liệu, văn bản liên quan tới kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước.
	
01
	

	3.3
	Số lượng hồ sơ

	
	01 bộ chính

	3.4
	Thời gian xử lý

	
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	3.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	- Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội: Chi nhánh số 1- Địa chỉ: Khu Liên cơ số 258 Võ Chí Công, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
- Đăng ký trực tuyến tại Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: dichvucong.gov.vn) 
- Nộp thông qua dịch vụ bưu chính.               

	3.6
	Lệ phí 

	
	Không có

	3.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/Kết quả

	








Tiếp nhận 
	 + Tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN đăng ký kết quả thực hiên nhiệm vụ KH&CN không sử dụng NSNN đăng ký trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm phục vụ hành chính công chi nhánh số 1 hoặc đăng ký trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Quốc gia hoặc Thành phố Hà Nội. 
+ Hồ sơ đăng ký phải sử dụng định dạng  Portable Document(.pdf), sử dụng phông chữ tiếng Việt  Unicode ( Time neew Roman) theo tiêu chuẩn Việt Nam( TCVN 6909:2001), được ký số hoặc số hóa từ bản giấy, bảo đảm tính đầy đủ, vẹn toàn, chính xác các nội dung theo bản giấy.
Cụ thể: 
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng NSNN, tổ chức mua kết quả phải thực hiện đăng ký thông tin kết quả tại Sở Khoa học và Công nghệ.
 
	








Trung tâm Phục vụ hành chính công
	



1/2 ngày làm việc
	


Phiếu đăng ký kết quả kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng NSNN

	
Lãnh đạo phòng
	- Nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công
- Lãnh đạo Phòng chuyên môn (được ủy quyền giải quyết TTHC) phân công cho chuyên viên phòng xử lý.
	
Lãnh đạo phòng chuyên môn 
	
1/2 ngày làm việc
	· Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. 
- Hồ sơ theo mục 3.2

	





Thụ lý
	Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện: trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ phận chuyên môn có trách nhiệm soạn thảo văn bản xác nhận việc đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng NSNN.
Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện: Đối với hồ sơ không đủ điều kiện chuyên viên phải thông báo bằng văn bản, hướng dẫn đơn vị hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định (trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ).Sau khi đơn vị hoàn thiện hồ sơ  nộp lại bộ phận một cửa.

	



Chuyên viên Phòng chuyên môn

	



03 ngày làm việc
	

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. 
- Hồ sơ theo mục 3.2

	


Lãnh đạo Phòng chuyên môn
	- Chuyên viên trình lãnh đạo Phòng chuyên môn Giấy chứng nhận, nếu đồng ý lãnh đạo Phòng chuyên môn ký giấy chứng nhận; Nếu không đồng ý chuyển lại chuyên viên .
- Nếu quá hạn giải quyết Hồ sơ phải gửi phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, nêu lý do quá hạn và hẹn lại thời hạn trả kết quả lần sau   
	

Lãnh đạo Phòng chuyên môn
	

1/2 ngày làm việc
	

	

Trả kết quả
	- Phòng chuyên môn sao y bản chính GCN, trả đơn vị 01 bản chính và bản sao (nếu có yêu cầu). Chuyển giấy chứng nhận đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
- Phòng chuyên môn lưu 01 giấy chứng nhận + hồ sơ gốc của tổ chức cập nhật vào sổ theo dõi cấp GCN.
	
- Chuyên viên Phòng chuyên môn Sở.
- Trung tâm Phục vụ HCC
	

1/2 ngày làm việc
	

	4
	BIỂU MẪU

	
	1. Phiếu đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng NSNN 
2. Văn bản xác nhận việc đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
3. Biểu mẫu theo dõi, giải quyết thủ tục hành chính ban hành kèm theo Công văn số 376/TTPVHCC ngày 27/3/2025 của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội (Mẫu số 01-07):
· Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 01);
· Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 02);
· Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03);
· Thông báo về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 04);
· Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết (Mẫu số 05);
· Thông báo về việc gia hạn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (Mẫu số 06);
· Thư xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (Mẫu số 07).




Mẫu 7
14/2014/TT-BKHCN
PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐƯỢC MUA BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
	 1. Tên kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

	2. Mức độ bảo mật:  Bình thường            Mật        Tối mật         Tuyệt mật 

	3. Chủ nhiệm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (nếu có):
Họ và tên:                                                     	Giới tính:
Trình độ học vấn:                                         	Chức danh khoa học:
Chức vụ: 
Điện thoại:  					Fax:
E-mail: 

	4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (nếu có):
Họ và tên thủ trưởng: 
Địa chỉ:                                                                         Tỉnh/thành phố:
Điện thoại:                                                                     Fax:
Website:    

	 5. Tổ chức mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:
Họ và tên thủ trưởng: 
Địa chỉ:                                                                         Tỉnh/thành phố:
Điện thoại:                                                                     Fax:
Website:    

	 6. Tổng kinh phí mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (triệu đồng) :
     Trong đó, từ ngân sách Nhà nước (triệu đồng):

	7. Hình thức mua:
        Quyền sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
        Quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

	8. Lĩnh vực nghiên cứu:


	9. Tóm tắt thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:


	10. Địa chỉ, phạm vi ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:


	11. Ngày …... tháng ….... năm ….... đăng ký kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
 


 THỦ TRƯỞNG TỔ CHỨC MUA KẾT QUẢ 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


TT 11/2023/TT-BKHCN
	TÊN BỘ NGÀNH/TỈNH TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG (hoặc) BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
Số:…../TTPVHCC(BPTNTKQ)

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         ............, ngày….. tháng …. năm……..



GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ 

Trung tâm Phục vụ hành chính công/ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Tiếp nhận hồ sơ của:	…..
Địa chỉ:	…..
Số điện thoại:...................................Email………………………………………….. Nội dung yêu cầu giải quyết:

Thành phần hồ sơ nôp gồm: 

	1
	Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

	

	2
	Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

	

	3
	Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

	

	4
	 Dữ liệu điều tra, khảo sát (nếu có) Phụ lục (quyển + bản điện tử):

	

	5
	Bản đồ (nếu có):

	

	6
	Bản vẽ (nếu có)

	

	7
	Ảnh (nếu có):

	

	8
	Tài liệu đa phương tiện (nếu có)

	

	9
	Phần mềm và dữ liệu (nếu có):

	

	10
	Tài liệu khác (nếu có)

	

	11
	Phiếu mô tả công nghệ (Mẫu 08) (nếu có )

	

	12
	Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

	

	13
	Xác nhận về việc sắp xếp thứ tự tên trong danh sách tác giả thực hiện nhiệm vụ (nếu có)
	

	14
	Văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận về sự thay đổi cá nhân tham gia nhiệm vụ (nếu có)
	

	11
	Văn bản xác nhận nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có)

	

	12
	Văn bản xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền (đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ không sử dụng ngân sách nhà nước).
	



Số lượng hồ sơ: …………………….( bộ)
Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là:…………ngày
 Thời gian nhận hồ sơ:….giờ…..phút, ngày……..tháng…..năm 
Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: ………giờ, phút, ngày…….tháng……năm 
Đăng ký nhận kết quả tại:………………………………………………………
Vảo Sổ theo dõi hồ sơ, Quyển số…………………Số thứ tự………………….

	NGƯỜI NỘP HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)
	     NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)
( Chữ ký số của Người tiếp nhận hồ sơ nếu là biểu mẫu điện tử)





